
QUẬN COLUMBIA
HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP 

NHỮNG CƠ HỘI Ở 

LỊCH NIÊN HỌC



Thân gửi các bạn,
Đây mới là năm đầu tiên tôi làm hiệu trưởng tại Hệ Thống Trường Công Lập DC, 
nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kinh ngạc xảy ra ở mỗi ngôi trường khắp học 
khu này (và tôi đã ghé thăm tất cả 115 trường trong vòng sáu tháng đầu tiên của 
mình)! Mức độ tài năng ở các học sinh của chúng ta khiến tôi vô cùng tự hào được 
dẫn dắt DCPS vào một thời điểm đầy phấn khích như vậy. 

DCPS đang vươn lên mạnh mẽ bởi nhiều lý do. Chúng tôi có đội ngũ giáo viên tuyệt 
vời đang giảng dạy các học sinh và dẫn dắt các trường học mỗi ngày. Bên cạnh đó 
là đội ngũ nhân viên tận tụy luôn hỗ trợ các học sinh bên ngoài lớp học. Chúng tôi 
đã gắn kết với các bậc cha mẹ hỗ trợ nhà trường và nối tiếp việc học của học sinh ở 
nhà. Chúng tôi có được các cộng đồng và đối tác sôi nổi và đa dạng đang cộng tác 
cùng chúng tôi đưa DCPS liên tục phát triển về mọi mặt
từ tỷ lệ tốt nghiệp đến sự hài lòng của học sinh đối với việc nhập học. Khi làm việc 
cùng nhau, chúng tôi đảm bảo rằng mỗi học sinh ở DC đều được hưởng một nền giáo 
dục xuất sắc.

Một trong những cách quan trọng nhất mà DCPS đảm bảo hoạt động giáo dục xuất 
sắc là thông qua những cơ hội mà chúng tôi mang đến cho các học sinh của mình. 
Những cơ hội như các chương trình thực tập nghề nghiệp, nơi học sinh trung học 
được trải nghiệm thực tế thậm chí trước khi họ tốt nghiệp trung học; các cơ hội như 
những chương trình song ngữ, nơi học sinh phát triển sự thành thạo ngôn ngữ thứ hai 
trong lúc vẫn học các môn chính như toán và khoa học; cơ hội như chương trình học 
tập ở nước ngoài của chúng tôi, thường gửi đi hàng trăm học sinh lớp 8 và lớp 11 qua 
các chuyến đi quốc tế miễn phí; và nhiều cơ hội khác như các hoạt động ngoại khóa, 
giúp các học sinh của chúng tôi có cơ hội tìm thấy niềm đam mê của họ trong những 
bộ môn như thể thao, nghiên cứu robot, hoạt động xã hội và các môn nghệ thuật. 
Các học sinh ở mọi nơi trong học khu đều có thể tiếp cận với những cơ hội này và rất 
nhiều cơ hội khác, đảm bảo sự công bằng cho những thanh niên trẻ của chúng ta bất 
kể xuất thân hay vùng miền.

Trong lịch biểu này, quý vị sẽ thấy chỉ một vài ví dụ về các học sinh của chúng ta 
đang theo đuổi những cơ hội tại DCPS. Trong năm tới, tôi rất vui mừng khi thấy 
nhiều sinh viên của chúng tôi mở rộng tầm nhìn của họ và làm sâu sắc hơn sự hiểu 
biết của họ về không chỉ bản thân họ, mà còn về thế giới xung quanh.

Năm học 2017-2018 sẽ là một năm tuyệt vời đối với DCPS. Thông qua việc chúng ta 
luôn theo đuổi sự công bằng và xuất sắc, tôi thật nóng lòng được chứng kiến các học 
sinh, phụ huynh, giáo viên
và các cộng đồng của chúng ta giúp DCPS lớn mạnh như thế nào!

Trân trọng,

Antwan Wilson
Hiệu Trưởng

Trường Trung Học Wilson – Phường 3



Niên Học Truyền Thống  
so với Niên Học Kéo Dài
Trong năm học 2017-2018, 11 trường DCPS sẽ có một lịch học cả năm 
kéo dài, bao gồm thêm một tháng giảng dạy.
Các trường áp dụng niên học kéo dài gồm 11 trường:

•  Trường Tiểu Học Garfield (Phường 8)

•  Trường Tiểu Học H.D. Cooke (Phường 1)

•  Trường Trung Học Cơ Sở Hart (Phường 8)

•  Trường Tiểu Học Hendley (Phường 8)

•  Trường Trung Học Cơ Sở Johnson (Phường 8)

•  Trường Trung Học Cơ Sở Kelly Miller (Phường 7)

•   Trường Tiểu Học King (Phường 8)

•  Trường Tiểu Học Randle Highlands (Phường 7)

•  Trường Raymond Education Campus (Phường 4)

•  Trường Tiểu Học Thomas (Phường 7)

•  Trường Tiểu Học Turner (Phường 8)
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TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG DCPS KHÁC VẪN 
DUY TRÌ THEO 
LỊCH 180 NGÀY TRUYỀN THỐNG
Mỗi tháng trong lịch này bao gồm Mã Màu nhằm chỉ báo Ngày Niên 
Học Truyền Thống, Ngày Niên Học Kéo Dài, và Ngày Dùng Chung 
để đảm bảo rằng các học sinh DCPS và gia đình có thể nhận biết 
những thông tin phù hợp cho nhà trường.

T Ngày Niên Học Truyền Thống

E Ngày Niên Học Kéo Dài

S Ngày Dùng Chung

Liên hệ chúng tôi như sau:

Ảnh bìa:
Trường Tiểu Học Hendley – Phường 8

TẠI TRƯỜNG
Các nhân viên luôn sẵn sàng cung cấp thông tin, trả lời
các thắc mắc, dẫn dắt tham quan trường và giải quyết các 
mối quan ngại.

TRÊN MẠNG
• 	Hãy ghé qua dcps.dc.gov để biết các thông tin cập nhật
	 quan trọng cũng như những mẩu chuyện của học sinh.
• 	Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Instagram và Snapchat:
	 @dcpublicschools.
• 	Thích chúng tôi trên Facebook: 

 facebook.com/dcpublicschools.

QUA ĐIỆN THOẠI
Thắc mắc? Hãy gọi Văn Phòng Trung Tâm DCPS theo số 
202.442.5885.

TRONG CỘNG ĐỒNG
Sẵn sàng lắng nghe những buổi họp cộng đồng trong suốt 
năm để đưa ra ý kiến đóng góp cho các chương trình và sáng 
kiến DCPS.



Các học sinh lớp 11 từ các trường trung học phổ thông DCPS 
khắp thành phố tạo dáng để chụp ảnh kỷ niệm nhanh tại 
Plaza de Armas ở Lima, Peru. Các học sinh này đã học về 
nghệ thuật, văn hóa và dịch vụ ở Peru theo một trong số 18 
chuyến du lịch nước ngoài mà đã gửi đi gần 400 học sinh 
DCPS lớp 8 và lớp 11 ra nước ngoài dịp Hè 2016.

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
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THÁNG 8/2017
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Nhiều Trường Trung Học 
Phổ Thông

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

25 26 27 28 29 30 01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 01 02 03 04 05

Ngày Độc Lập
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

Buổi Định Hướng Giáo Viên 
Mới

S

Tháng Công Viên và Giải Trí

Kỳ Nghỉ Ở Trường Năm 
Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Học Kỳ 4 Giữa kỳ/
Cuối kỳ bắt đầu

Học Kỳ 4 Giữa kỳ/
Cuối kỳ kết thúc

Học Kỳ 4 kết thúc 
Ngày Ghi Nhớ trong nửa ngày dành 
cho nhân viên
Học sinh tan trường lúc 12:15 p.m. 
Điểm Số Học Kỳ 4 có vào Mùa Cây 
Dương

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E E

E E E

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ
Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 4 gửi qua 
bưu điện

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

Kỳ Nghỉ Mùa Hè Năm Kéo Dài
Học sinh và giáo viên
được nghỉ
Học Hè Kết Thúc

E

E

E

E

E

E

E

E

E

TE

S

@dcpublicschools @dcpublicschools /dcpublicschools 202.442.5885 www.dcps.dc.govdcpublicschools



Các học sinh lớp 6 tại
Trường Trung Học Cơ Sở MacFarland song ngữ,  

hoàn toàn mới
sẽ nghiên cứu âm thanh, nhịp điệu và lặp âm trong

lớp Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiếng Anh. 

Ảnh bởi Marshall Moya



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 8 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

3 4 5 6 7 8 9

1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

THÁNG 9/2017

28

4
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Trường Trung Học Cơ Sở
MacFarland

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

30 31 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

29 30

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh và giáo viên
Lễ Tốt Nghiệp Rainbow 
Graduation

E

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E

T

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E

Ngày Nhập Học cho Học Sinh
Học Kỳ 1 bắt đầu
Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

T

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

T

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

T

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

T

Ngày Nhập Học cho Học Sinh
Học Kỳ 1 bắt đầu

T

Tất cả học sinh PK3 và PK4 cần kiểm tra với nhà trường của mình để biết 
ngày bắt đầu.

Ngày Thi SAT 

S

E T

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

E
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Học sinh lớp pre-K tại Trường Tiểu Học Hendley
lắp dựng các khối trong “Giờ Lựa Chọn,”

nơi các học sinh có cơ hội gắn kết
ở các nhóm học tập khác nhau trong lớp học của trẻ.

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 9 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

THÁNG 10/2017
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Trường Tiểu Học
Hendley

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2

Lễ Lao Động
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

S

Ngày Lễ Ông Bà

S

Giữa Học Kỳ 1 
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ 
Học Tập 
Tháng Di Sản Tây Ban Nha 
bắt đầu

S

Tết Do Thái bắt đầu

S

Giữa Học Kỳ 1
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ 
Học Tập 
Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

S

Lễ Đền Tội bắt đầu

S

Tháng Nhận Thức Chuyên Cần | Tháng Di Sản Tây Ban Nha Toàn Quốc (Ngày 
15/9 - Ngày 15/10) | Tháng Đăng Ký Thẻ Thư Viện (dclibrary.org) | Đêm Hội Về 
Trường được lên lịch theo mỗi trường trong Tháng 9 và đầu Tháng 10.

Ngày Thi ACT 

S

E

T
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Trường Giáo Dục Brightwood giáo viên môn đọc
Mr. Mathews sẽ xem xét các thông tin khóa học quan 
trọng với cha mẹ và học sinh tại Đêm Hội Về Trường. 

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 10 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

THÁNG 11/2017
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Trường Giáo Dục 
Brightwood

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

Ngày Lễ Columbus
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Thu
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Kỳ Nghỉ Mùa Thu
Học sinh và giáo viên
được nghỉ
Kỳ thi PSAT và SAT tại 
trường

E

Kỳ Nghỉ Mùa Thu
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Kỳ Nghỉ Mùa Thu
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Tháng Di Sản Tây
Ban Nha kết thúc 

S

Học Kỳ 1 kết thúc
PD nửa ngày và Ngày Ghi Nhớ trong 
nửa ngày dành cho nhân viên. Học sinh 
được nghỉ
Học Kỳ 1 kết thúc
PD nửa ngày và Ngày Ghi Nhớ trong 
nửa ngày dành cho nhân viên. Học sinh 
được nghỉ

Lễ HalloweenHọc Kỳ 2 bắt đầu
Học Kỳ 2 bắt đầu

S

Tháng Tìm Hiểu về Đại Học | Tháng Di Sản Tây Ban Nha Toàn Quốc (15 tháng 9 - 
15 tháng 10) | Tháng Sách Quốc Gia | Tháng Phòng Ngừa Bắt Nạt Toàn Quốc | 
Tháng Tri Ân Hiệu Trưởng

Ngày Thi SAT 

T

Ngày Thi ACT 

S

S

T

Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
bắt đầu
Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
bắt đầu

Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
kết thúc
Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
kết thúc

E T E T

E T

E T
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Đội Hợp Ca Trường Trung Học Eastern 
khiến khán phòng vỡ òa tại buổi trình diễn
thường niên “State of Schools” của học khu. 

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 11 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

3 4 5 6 7 8 9
1 2

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27

THÁNG 12/2017

28

4

3
1

2

5

6

8

7

Woodson

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02

29 30
31

Điểm số Học Kỳ 1 có vào Mùa 
Cây Dương 
Điểm Số Học Kỳ 1 có vào Mùa 
Cây Dương Cha Mẹ-Giáo Viên
Ngày Hội Thảo
Học sinh được nghỉ

S

Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban 
Ngày kết thúc 

S

Ngày Cựu Chiến Binh (Có 
lễ hội)
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

Ngày Cựu Chiến Binh

Ngày Lễ Tạ Ơn
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ
Giải Vô Địch Bóng Bầu Dục 
Turkey Bowl 

S

Nghỉ Lễ Tạ Ơn
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Tháng Di Sản Toàn Quốc Người Mỹ Da Đỏ và Người Bản Xứ Alaska

Ngày Thi SAT 

S

S

E T

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 1 gửi 
qua bưu điện 
Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 1 gửi 
qua bưu điện

E T

S
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Học sinh lớp 6 tại School Without Walls tại Francis-
Stevens theo dõi trình diễn ở phòng thí nghiệm về độ pH, 

một phần của bài học
để hiểu được sự khác nhau giữa
các thay đổi về vật lý và hóa học.

Ảnh cung cấp bởi Marshall Moya 



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 12 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

THÁNG 1/2018

2

4

3
1

2

5

6

8

7

School Without Walls tại 
Francis-Stevens

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

26 27 28 29 30 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 01 02 03 04 05 06

1

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

S

Lễ Hanukkah bắt đầu Mở Nộp Đơn My School DC 
Lottery cho Niên Học 2018 
- 2019

SS

Kỳ Nghỉ Mùa Đông
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Lễ Giáng Sinh
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Đông 
Học sinh và giáo viên 
được nghỉ
Lễ Kwanzaa bắt đầu

S

Kỳ Nghỉ Mùa Đông
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Đông
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Đông
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Ngày Thi SAT 

S

Ngày Thi ACT
EdFest

Giữa Học Kỳ 2
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập
Giữa Học Kỳ 2
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

E T S
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Hiệu Trưởng Antwan Wilson đang nói chuyện với các học sinh trong 
lớp học nghiên cứu xã hội tại Trường Trung Học Ballou về
cách thức nhà trường hỗ trợ việc học của các em, cũng như

các em cần đến những gì khác để thành công. 

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 1 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

THÁNG 2/2018 4

3
1

2

5

6

8

7

Trường Trung Học 
Ballou

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

Ngày Tết Dương Lịch
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Đông
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Ngày Martin Luther King, Jr. 
Ngày
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ 

S

Điểm số Học Kỳ 2 có vào 
Mùa Cây Dương
Điểm Số Học Kỳ 2 có vào 
Mùa Cây Dương

Tháng Dẫn Dắt Toàn Quốc

Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
kết thúc
Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
kết thúc

Học Kỳ 3 bắt đầu
Học Kỳ 3 bắt đầu

Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
bắt đầu
Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ 
bắt đầu

E T

E T

E T E T

Học Kỳ 2 kết thúc
PD nửa ngày và Ngày Ghi Nhớ trong 
nửa ngày dành cho nhân viên. Học 
sinh được nghỉ
Học Kỳ 2 kết thúc
PD nửa ngày và Ngày Ghi Nhớ trong 
nửa ngày dành cho nhân viên. Học 
sinh được nghỉ

E T
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Trong năm thứ 13 liên tiếp, Trường Tiểu Học Watkins các 
học sinh lớp 5 kể lại bài phát biểu “I Have A Dream” của Martin 
Luther King, Jr.’s trên bậc thềm Đài Tưởng Niệm Lincoln.

Ảnh bởi Marshall Moya



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 2 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

THÁNG 3/2018

29

4

3
1

2

5

6

8

7

Trường Tiểu Học 
Watkins

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 01 02 03

30 31

Ngày Phát Triển
Chuyên Môn
Học sinh được nghỉ

Hạn Chót Nộp Đơn My 
School DC cho Lớp 9-12

S

S

Ngày Tổng Thống
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ 

S

Tháng Lịch Sử Người Da Đen | Tháng Lịch Sử Người Mỹ

Ngày Thi ACT

S

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 2 gửi 
qua bưu điện
Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 2 gửi 
qua bưu điện

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ

E

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ

E

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ

E

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ

E

E T
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Một học sinh lớp 1 Trường Tiểu Học Kimball  trồng 
các hạt giống trong vườn nhà trường để trồng rau cho 

lớp học nấu ăn sử dụng sau này.

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 3 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

THÁNG 4/2018

3

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

25 26 27 28 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2

Giữa Học Kỳ 3 
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học 
Tập 
Phụ Huynh-Giáo Viên
Ngày Hội Thảo
Học sinh được nghỉ
Ngày Đọc Sách Toàn Nước Mỹ 

S

Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban 
Ngày bắt đầu 

S

Ngày Thánh Patrick

S

Kỳ Nghỉ Mùa Xuân
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Xuân
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Xuân
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Xuân
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

S

Kỳ Nghỉ Mùa Xuân
Học sinh và giáo viên
được nghỉ
Lễ Vượt Qua bắt đầu
Công bố kết quả My School DC 
Lottery

S

Tháng Lịch Sử Phụ Nữ Toàn Quốc | Tháng Tìm Hiểu Đọc Sách Toàn Quốc 
Tháng Âm Nhạc trong Học Đường

Ngày Thi SAT 

S

4

3
1

2

5

6

8

7

Trường Tiểu Học 
Kimball

Giữa Học Kỳ 3 
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ 
Học Tập

E

Hạn Chót Nộp Đơn My 
School DC cho Lớp PK3-8

S T

Ngày Thi SAT tại trường

S
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Các học sinh lớp 9 tại
Trường Trung Học Dự Bị Đại Học Ron Brown 
hoàn toàn mới sẽ tham gia vào ván cờ vua sôi 
nổi sau giờ học. 

Ảnh cung cấp bởi Marshall Moya



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 4 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 28 30

THÁNG 5/2018

1

31

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 01 02 03 04 05

Lễ Phục Sinh

S

Ngày Trái Đất 

S

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ 
Học kỳ 3
Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu

E

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ 

E

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ 

E

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ 
Học kỳ 3
Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc

E

Ngày Nghỉ Giữa Kỳ 
Học Kỳ 3 kết thúc
Ngày Ghi Nhớ trong nửa ngày 
cho nhân viên Học sinh tan trường 
lúc 12:15 trưa.

E T

Ngày Giải Phóng Nô Lệ
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

S

Học Kỳ 3 kết thúc
PD nửa ngày và Ngày Ghi Nhớ 
trong nửa ngày dành cho nhân viên
Học sinh được nghỉ
Nửa ngày phát triển chuyên môn 
cho giáo viên
Học sinh được nghỉ

E T

Tháng Tìm Hiểu Bệnh Tự Kỷ Toàn Quốc | Tháng Kiến Thức Tài Chính Toàn Quốc
Tháng Giáo Dục Môn Toán Toàn Quốc | Tháng Thi Ca | Tháng Thư Viện Trường  

Ngày Thi ACT 

S

4

3
1

2

5

6

8

7

Trường Trung Học Dự Bị
Đại Học Ron Brown

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 3 gửi 
qua bưu điện

T T

Điểm số Học Kỳ 3 có vào 
Mùa Cây Dương

T

Học Kỳ 4 bắt đầu

T

Học Kỳ 3 Giữa kỳ/
Cuối kỳ bắt đầu

E

Học Kỳ 3 Giữa kỳ/
Cuối kỳ kết thúc

E

Học Kỳ 4 bắt đầu

E

T
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Học sinh lớp 12 tại Trường Trung Học Luke C. Moore đang 
phấn khích áp dụng kinh nghiệm của mình trong lớp học lịch 

sử và chính phủ vào công việc khi tình nguyện làm nhân viên 
thăm dò ý kiến vào Ngày Bầu Cử. 

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 5 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

3 4 5 6 7 8 9

1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

THÁNG 6/2018

28

4

3
1

2

5

6

8

7

Trung Học Phổ Thông
Luke C. Moore

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

29 30 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

29 30

Tuần Lễ Tri Ân Nhà Giáo 

S

Tuần Lễ Tri Ân Nhà Giáo 

Hạn chót Ghi Danh My 
School ĐƯỢC cho Học Sinh 
Đạt Yêu Cầu

S

S

Tuần Lễ Tri Ân Nhà Giáo 

S

Tuần Lễ Tri Ân Nhà Giáo 

S

Tuần Lễ Tri Ân Nhà Giáo 
Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 3 gửi 
qua bưu điện 
Giữa Học Kỳ 4 
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học 
Tập

S

Ngày Hiền Mẫu

S

Lễ Ramadan bắt đầu 

S

Phụ Huynh-Giáo Viên
Ngày Hội Thảo
Học sinh được nghỉ

S

Nửa ngày phát triển chuyên 
môn cho giáo viên
Học sinh được nghỉ

S

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ

S

Tháng Di Sản Châu Á-Thái Bình Dương | Tháng Tập Luyện Thể Dục Thể Thao | 
Tháng Khoa Học Toàn Quốc | Tháng Phòng Ngừa Mang Thai Ở Thanh Thiếu Niên

Ngày Thi SAT

S

T

Thi Tốt Nghiệp cho Học Sinh
Cuối Cấp kết thúc

T

E

Điểm số Học Kỳ 3 có vào 
Mùa Cây Dương

E

Thi Tốt Nghiệp cho Học Sinh
Cuối Cấp bắt đầu

T

Ngày cuối có Điểm Số Học 
Kỳ 4
cho Học Sinh Cuối Cấp Tốt 
Nghiệp

T
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Học sinh Trường Trung Học Wilson ăn mừng với gia đình 
sau khi tốt nghiệp Lớp năm 2016. 

Ảnh cung cấp bởi Imagine Photography



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 6 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

THÁNG 7/2018

3

4

3
1

2

5

6

8

7

Trường Trung Học 
Wilson

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2

Học Kỳ 4 kết thúc*
Ngày Ghi Nhớ trong nửa ngày 
dành cho nhân viên    
Học sinh tan trường lúc 12:15 trưa.
Điểm Số Học Kỳ 4 có vào Mùa 
Cây Dương

T

Học Hè bắt đầu 

T

Ngày Của Cha 

S

Tháng Tự Hào Người Đồng Tính Nam và Nữ | Tháng An Toàn Học 
Sinh
*Có thể thay đổi tùy thuộc vào các ngày tuyết rơi

Ngày Thi SAT 

S

Ngày Thi ACT 

S

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 4 gửi 
qua bưu điện

T

Giữa Học Kỳ 4
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ 
Học Tập

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Trường
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Trường
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Học Kỳ 4 Giữa kỳ/
Cuối kỳ bắt đầu*

T

Học Kỳ 4 Giữa kỳ/
Cuối kỳ kết thúc*

T
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Các bé gái lớp 2 và 3 tại Trường Tiểu Học H.D. 
Cooke năm học kéo dài đang nghỉ ngơi để thể 
hiện trang phục phù hợp của mình.

Ảnh cung cấp bởi DCPS



MÃ MÀU: T E SNgày Niên Học Truyền Thống Ngày Niên Học Kéo Dài Ngày Dùng Chung

THÁNG 7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

THÁNG 8/2018

30

4

3
1

2

5

6

8

7

Trường Tiểu Học H.D.
Cooke

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

31

Ngày Độc Lập
Học sinh, giáo viên và nhân 
viên được nghỉ 

S

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Trường
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Trường
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Học Kỳ 4 kết thúc 
Ngày Ghi Nhớ trong nửa ngày 
dành cho nhân viên
Học sinh tan trường lúc 12:15 
p.m. Điểm Số Học Kỳ 4 có vào 
Mùa Cây Dương

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ
Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 4 gửi 
qua bưu điện

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ

E

Năm Kéo Dài
Kỳ Nghỉ Mùa Hè
Học sinh và giáo viên
được nghỉ
Học Hè Kết Thúc

E T

Tháng Công Viên và Giải Trí

Học Kỳ 4 Giữa kỳ/
Cuối kỳ bắt đầu

E

Học Kỳ 4 Giữa kỳ/
Cuối kỳ kết thúc

E
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Văn Phòng Trung Tâm DCPS 202.442.5885 Thanh Thiếu Niên Vô Gia Cư 202.576.9502

Văn Phòng Hiệu Trưởng 202.442.5885 Bộ phận Nhân Sự 202.442.4090

Dịch Vụ Học Tập 202.673.4488 Tú Tài Quốc Tế 202.442.4993

Chương Trình Sau Giờ Học 202.442.5002 Khảo Thí Ngôn Ngữ 202.671.0750

Đánh Giá 202.724.7938 Hỗ Trợ Học Sinh LGBTQ 202.442.5103

Thể Thao 202.729.3288 Nhóm Cố Vấn Trường Học Địa Phương 202.719.6613

Chuyên Cần 202.727.0488 Chương Trình Cha Mẹ Tuổi Thanh Thiếu 
Niên New Heights 202.442.5040

Giáo Dục Song Ngữ 202.671.0750 Mở Nộp Đơn My School DC Lottery 202.888.6336

Chuẩn Bị Vào Cao Đẳng Và Học Nghề 202.645.6114 Chương Trình Ngoài Giờ Học 202.442.5002

Trao Đổi Thông Tin 202.805.2885 Xác Minh Tư Cách Thường Trú 202.478.5738

Quan Hệ Đối Tác Cộng Đồng 202.719.6613 Trường Học profiles.dcps.dc.gov/

Dữ Liệu và Chiến Lược 202.698.1186 Giáo Dục Đặc Biệt 202.673.4488

DC One Card 202.727.6030 Sắp Xếp Học Sinh 202.939.2004

Giáo Dục Trẻ Em Từ Sớm 202.698.1033 Học Hè (K-8) 202.698.2036

Các Giai Đoạn Sớm 202.698.8037 Học Hè (K-9-12) 202.442.5047

Ghi Danh 202.478.5738 Đề Mục I 202.442.5149

Gắn Kết Gia Đình và Công Chúng 202.719.6613 Yêu Cầu Tốt Nghiệp 202.299.2115

Dịch Vụ Ăn Uống 202.299.2159 Tình Nguyện Viên 202.442.4090

Vận Chuyển [Trung Tâm Cuộc Gọi Cha Mẹ, 
Giáo Dục Đặc Biệt OSSE, Sở 
Giao Thông Vận Tải (DOT)]

202.724.8600
Chương Trình Hướng Dẫn Tại Nhà/Bệnh 
Viện (trước kia là Dịch Vụ Hướng Dẫn Thăm 
Khám)

202.939.3506

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ
dành cho Gia Đình và Học Sinh

Dịch Vụ Bổ Sung: Chính Quyền DC

Văn Phòng Tổng Giám Thị Giáo Dục Tiểu Bang (OSSE)
202.727.6436

Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang DC
202.741.0888

Trung Tâm Cuộc Gọi Thị Trưởng
311

Hội Đồng Thành Phố
202.724.8000

Ứng Phó Khẩn Cấp
911

Chương trình DC Healthy Families (Bảo Hiểm Y Tế Miễn Phí)
202.639.4030

Bộ Y Tế
202.442.5955

Bộ Sức Khỏe Hành Vi
1.888.793.4357

Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em & Gia Đình (CFSA)
202.442.6100

Báo Cáo Lạm Dụng
202.671.SAFE

Trường Raymond Education – Phường 7
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Ảnh bìa sau: Trường Trung Học Cơ Sở MacFarland – Phường 4

Kỳ Nghỉ Chung

Ngày Độc Lập Ngày 4 tháng 7 năm 2017 Ngày Martin Luther King, Jr. Ngày Ngày 15 tháng 1 năm 2018

Lễ Lao Động Ngày 4 tháng 9 năm 2017 Ngày Tổng Thống Ngày 19 tháng 2 năm 2018

Ngày Lễ Columbus Ngày 9 tháng 10 năm 2017 Kỳ Nghỉ Mùa Xuân Ngày 26 - 30 tháng 3 năm 2018

Ngày Cựu Chiến Binh (Có lễ hội) Ngày 10 tháng 11 năm 2017 Ngày Giải Phóng Nô Lệ Ngày 16 tháng 4 năm 2018

Ngày Lễ Tạ Ơn Ngày 23 tháng 11 năm 2017 Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Ngày 28 tháng 5 năm 2018

Kỳ Nghỉ Mùa Đông Ngày 22 tháng 12 năm 2017 - 2 tháng 1 năm 2018 Ngày Độc Lập Ngày 4 tháng 7 năm 2018

Lễ Giáng Sinh Ngày 25 tháng 12 năm 2017

Ngày Tết Dương Lịch Ngày 1 tháng 1 năm 2018

Lịch Truyền Thống

HỌC KỲ 1 Giữa Học Kỳ 3
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 2 tháng 3 
năm 2018

Học Kỳ 1 bắt đầu  Ngày 21 tháng 8 
năm 2017 Học Kỳ 3 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu  Ngày 2 tháng 4 

năm 2018

Học Kỳ 1 kết thúc  Ngày 27 tháng 10 
năm 2017 Học Kỳ 3 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 5 tháng 4 

năm 2018

Giữa Học Kỳ 1
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 22 tháng 9 
năm 2017

Điểm số Học Kỳ 3 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 13 tháng 4 
năm 2018

Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu  Ngày 23 tháng 10 
năm 2017

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 3 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 20 tháng 4 
năm 2018

Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 26 tháng 10 
năm 2017 HỌC KỲ 4

Điểm số Học Kỳ 1 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 3 tháng 11 
năm 2017 Học Kỳ 4 bắt đầu  Ngày 9 tháng 4 

năm 2018

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 1 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 13 tháng 11 
năm 2017 Học Kỳ 4 kết thúc  Ngày 13 tháng 6 

năm 2018

HỌC KỲ 2 Giữa Học Kỳ 4
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 11 tháng 5 
năm 2018

Học Kỳ 2 bắt đầu  Ngày 30 tháng 10 
năm 2017

Cuối kỳ cho Học Sinh Cuối Cấp Tốt 
Nghiệp bắt đầu

 Ngày 21 tháng 5 
năm 2018

Học Kỳ 2 kết thúc  Ngày 19 tháng 1 
năm 2018

Cuối kỳ cho Học Sinh Cuối Cấp Tốt 
Nghiệp kết thúc

 Ngày 30 tháng 5 
năm 2018

Giữa Học Kỳ 2
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 8 tháng 12 
năm 2017

Ngày cuối có Điểm Số Học Kỳ 4
cho Học Sinh Cuối Cấp Tốt Nghiệp

 Ngày 31 tháng 5 
năm 2018

Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu  Ngày 12 tháng 1 
năm 2018 Học Kỳ 4 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu Ngày 4 tháng 6 

năm 2018

Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 18 tháng 1 
năm 2018 Học Kỳ 4 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 12 tháng 6 

năm 2018

Điểm số Học Kỳ 2 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 26 tháng 1 
năm 2018

Điểm Số Học Kỳ 4 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 13 tháng 6 
năm 2018

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 2 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 2 tháng 2 
năm 2018

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 4 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 20 tháng 6 
năm 2018

HỌC KỲ 3 HỌC HÈ

Học Kỳ 3 bắt đầu  Ngày 22 tháng 1 
năm 2018 Học Hè bắt đầu  Ngày 25 tháng 6 

năm 2018

Học Kỳ 3 kết thúc Ngày 6 tháng 4 
năm 2018 Học Hè Kết Thúc  Ngày 27 tháng 7 

năm 2018

Lịch Năm Kéo Dài

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 3

Học Kỳ 1 bắt đầu  Ngày 14 tháng 8 
năm 2017 Học Kỳ 3 bắt đầu  Ngày 22 tháng 1 

năm 2018

Học Kỳ 1 kết thúc  Ngày 27 tháng 10 
năm 2017 Học Kỳ 3 kết thúc  Ngày 27 tháng 4 

năm 2018

Giữa Học Kỳ 1
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 15 tháng 9 
năm 2017

Giữa Học Kỳ 3
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 9 tháng 3 
năm 2018

Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu  Ngày 23 tháng 10 
năm 2017 Học Kỳ 3 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu  Ngày 23 tháng 4 

năm 2018

Học Kỳ 1 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 26 tháng 10 
năm 2017 Học Kỳ 3 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 26 tháng 4 

năm 2018

Điểm số Học Kỳ 1 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 3 tháng 11 
năm 2017

Điểm số Học Kỳ 3 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 4 tháng 5 
năm 2018

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 1 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 13 tháng 11 
năm 2017

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 3 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 11 tháng 5 
năm 2018

HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 4

Học Kỳ 2 bắt đầu  Ngày 30 tháng 10 
năm 2017 Học Kỳ 4 bắt đầu  Ngày 30 tháng 4 

năm 2018

Học Kỳ 2 kết thúc  Ngày 19 tháng 1 
năm 2018 Học Kỳ 4 kết thúc  Ngày 13 tháng 7 

năm 2018

Giữa Học Kỳ 2
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 8 tháng 12 
năm 2017

Giữa Học Kỳ 4
Gửi thư Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập

 Ngày 8 tháng 6 
năm 2018

Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu  Ngày 12 tháng 1 
năm 2018 Học Kỳ 4 Giữa kỳ/Cuối kỳ bắt đầu Ngày 9 tháng 7 

năm 2018

Học Kỳ 2 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 18 tháng 1 
năm 2018 Học Kỳ 4 Giữa kỳ/Cuối kỳ kết thúc  Ngày 12 tháng 7 

năm 2018

Điểm số Học Kỳ 2 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 26 tháng 1 
năm 2018

Điểm Số Học Kỳ 4 có vào Mùa Cây 
Dương

 Ngày 13 tháng 7 
năm 2018

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 2 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 2 tháng 2 
năm 2018

Phiếu Báo Cáo Học Kỳ 4 gửi qua 
bưu điện

 Ngày 20 tháng 7 
năm 2018
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